
2

	[bookmark: _GoBack]UBND XÃ HIỀN HÀO
BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:	/KH-BCĐ
	Hiền Hào, ngày     tháng 02 năm 2023


KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2023
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (sau đây gọi tắt là PCGD, XMC);
Thực hiện Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc Trung học và Nghề; Quyết định số 2791/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn cơ bản, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập bậc Trung học và Nghề;
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/01/2019 về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/11/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” đến năm 2020 và giai đoạn sau 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải;
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 10/01/2023 của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Cát Hải về việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2023;
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Hiền Hào xây dựng kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Mục tiêu tổng quát
- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Duy trì và phát huy mục tiêu phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường và số lượng học sinh vào học các trường phổ thông.
- Giữ vững kết quả xóa mù chữ, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp cơ sở, từng bước hoàn thành phổ cập trung học và nghề.
- Tổ chức điều tra, thống kê thiết lập biểu mẫu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo theo đúng quy định.
2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
- Huy động 100% trẻ trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 99% số trẻ em trong độ tuổi được học một năm học (9 tháng) theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt từ 95% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân dưới 2,0%.
- Tỷ lệ hoàn thành chương trình đạt 100% (không tính trẻ khuyết tật)
- Được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2023.
2.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học
- Huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 năm học 2023-2024.
- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 95% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tại thời điểm tháng 5 năm 2023) đạt ít nhất 95% trở lên; các trẻ từ 11 đến 14 tuổi còn lại đều được học các lớp tiểu học; không có học sinh bỏ học.
- Tiếp tục tham mưu bổ sung đội ngũ giáo viên Tiểu học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; tiếp tục tự đánh giá, xây dựng kế hoạch theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn và theo đúng quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.
- Được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 năm 2023.
2.3. Phổ cập giáo dục THCS
_
* Tiêu chuẩn 1:
- Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2023-2024 đạt tỷ lệ 100%.
- Số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt tỉ lệ 96,5% trở lên.
- Số trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 năm học 2023-2024 đạt tỉ lệ 98% trở lên.
* Tiêu chuẩn 2:
- Số học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt tỉ lệ 96% trở lên, không có HS bỏ học THCS.
- Tổng số đối tượng từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt tỉ lệ từ 98% trở lên.
- Tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia trong năm học tới.
- Được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3 năm 2023.
2.4. Phổ cập giáo dục bậc Trung học và nghề
		
* Tiêu chuẩn huy động:
- Tổng số đối tượng từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 95% trở lên.
- Học Trung học phổ thông (THPT) (2 hệ) đạt tỷ lệ 95% trở lên.
- Học Trung học chuyên nghiệp (THCN) đạt tỷ lệ 5% trở lên.
- Học nghề dài hạn đạt tỷ lệ trên 3%.

* Tiêu chuẩn hiệu quả:
- Đảm bảo học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ 98% trở lên.
- Đối tượng từ 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp ở một trong 4 loại hình (THPT, bổ túc THPT, THCN, Nghề) đạt tỷ lệ trên 95%; tăng tỷ lệ có bằng nghề lên trên 5%.
- Được công nhận đạt hai tiêu chuẩn huy động và hiệu quả phổ cập bậc giáo dục Trung học và Nghề năm 2023.
2.5. Công tác xóa mù chữ
- Điều tra không bỏ sót các đối tượng xoá mù chữ.
- Lập danh sách các đối tượng có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn còn mù chữ trong độ tuổi 15 tuổi đến 60 tuổi đang sinh sống tại địa phương.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ cho đối tượng từ 15 đến 60 tuổi tiến tới mở lại các lớp xoá mù chữ tại địa phương.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể điạ phương thực hiện công tác tuyên truyền, điều tra vận động xoá mù chữ các đối tượng trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phổ cập PCGD, XMC tại địa phương; đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo trong việc triển khai có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương.
- Trường tiểu học và trung học cơ sở Hiền Hào kiện toàn tổ công tác phổ cập; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các chuẩn phổ cập các bậc học đã đạt; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; không để học sinh Tiểu học, THCS bỏ học.
- Duy trì, nâng cao kết quả chống mù chữ, bám sát các tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Mục 2 Nghị định 20/NĐ-CP để đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3; Điều 15, Mục 3 Nghị định 20/NĐ-CP để đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3; PCGD bậc Trung học và Nghề; triển khai có hiệu quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; động viên học sinh trong độ tuổi 15-18 tuổi không học THPT, tốt nghiệp THCN, Nghề.
- Chỉ đạo nhà trường tự kiểm tra kết quả công tác PCGD, XMC của đơn vị; báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) đảm bảo thời gian.
2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Công tác tuyên truyền
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCGD, XMC đến địa bàn dân cư, các thôn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể.
- Tuyên truyển về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; thông qua việc lồng ghép với kế hoạch triển khai thực hiện đề án truyền thông về xây dựng “xã hội học tập” trên địa bàn xã qua hệ thống truyền thanh của địa phương; nắm bắt nhu cầu học tập của người dân để kịp thời mở các lớp học tập, nghiên cứu cho mọi đối tượng trong nhân dân.
3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy - học
- Các trường tích cực tham mưu với các ban ngành cấp trên trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và học.
- Tích cực tham mưu với lãnh đạo huyện trong việc bổ sung đầy đủ số lượng giáo viên cho nhà trường, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để nâng cao chuẩn đào tạo có chất lượng thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế đầu tư cho các hoạt động nhằm phát triển giáo dục.
- Nhà trường tập trung phụ đạo cho học sinh yếu, kém; tích cực phân luồng học sinh THCS; tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các thôn để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống mức thấp nhất.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]1. Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Hiền Hào
- Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, XMC và phân công cụ thể cho từng thành viên theo Quyết định.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện PCGD, XMC năm 2023 cụ thể theo tháng; chỉ đạo các nhà trường điều tra, rà soát, cập nhật các đối tượng phổ cập trên địa bàn phụ trách, đảm bảo đối chiếu khớp và chính xác các số liệu giữa các bậc học theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống thông tin phần mềm Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Quan tâm, động viên đội ngũ, cán bộ, giáo viên làm công tác PCGD, XMC; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực ủng hộ công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học; thường xuyên kiểm tra công tác điều tra, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu của đơn vị.
- Hoàn thành việc tự kiểm tra PCGD, XMC của địa phương trước ngày 30/9/2023. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp huyện kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023 về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]2. Trường Tiểu học và THCS Hiền Hào
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phụ trách PCGD, XMC; phối hợp làm tốt công tác điều tra, rà soát, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC theo quy định.
- Tham mưu làm tốt công tác PCGD, XMC tại địa phương; đối khớp số liệu giữa các lớp, cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và đồng ý chốt số liệu.
- Hoàn thiện các bộ hồ sơ PCGD, XMC của Mầm non theo quy định; hồ sơ liên quan đến PCGD Tiểu học, THCS, THPT và nghề, XMC.
3. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Các ban ngành, đoàn thể, địa phương
- Phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân trong xã hiểu hơn về giáo dục, để từ đó tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục.
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch của tổ chức mình và cụ thể hóa, phân kỳ thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm.
* Hội Khuyến học: Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức vận động các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tích cực vận động người chưa biết chữ, người vừa biết chữ tham gia học các lớp XMC, GDTTSKBC và các lớp chuyên đề để củng cố kết quả xóa mù chữ.
* Cán bộ Chính sách Xã hội - Trẻ em: Thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, thanh thiếu niên là con Liệt sĩ, con thương binh, con gia đình có công với cách mạng, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn... học xóa mù chữ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Đài Truyền thanh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác xóa mù chữ lồng ghép với việc tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập tại địa phương.
* Ủy ban MTTQ Việt Nam: Đưa nội dung xóa mù chữ vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động truyên truyền, vận động thanh, thiếu niên chưa biết chữ tham gia học xóa mù chữ; tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện dạy xóa mù chữ cho người dân.
* Hội Liên hiệp Phụ nữ: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho phụ nữ và trẻ em gái về sự cần thiết phải biết chữ.
- Tổ chức điều tra, thống kê số phụ nữ, trẻ em gái chưa biết chữ; nghiên cứu các biện pháp vận động, tổ chức các hình thức học xóa mù chữ phù hợp với các nhóm đối tượng;
- Đề xuất với các cơ quan chức năng xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái học xóa mù chữ; tạo cơ hội, điều kiện cho phụ nữ, trẻ em gái sau khi học chữ được học nghề, làm nghề để củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ và ổn định cuộc sống gia đình.
* Hội Nông dân: Vận động nông dân chưa biết chữ đi học và tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho nông dân; Triển khai thực hiện tài liệu liên quan đến chuyên đề nông nghiệp và nông thôn để giảng dạy trong các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm củng cố kết quả xóa mù chữ theo hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam.
* Hội Cựu chiến binh: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ và giải pháp XMC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]V. KINH PHÍ
Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách huyện cấp cho và một phần kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác giáo dục và đào tạo của xã cân đối cấp phát thêm kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu thực tế của địa phương.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của xã Hiền Hào. Trong quá trình tổ chức, thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Hiền Hào để nghiên cứu giải quyết./.
	Nơi nhận:
- BCĐ PCGD, XMC huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- Các thành viên BCĐ xã;
- Trường Tiểu học và THCS Hiền Hào;
- Lưu: VT, HSPC.
	TRƯỞNG BAN


PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Viết Tự


KẾ HOẠCH CỤ THỂ
(Kèm theo kế hoạch số	/KH-BCĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2023
của Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã Hiền Hào)

	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1.
	Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCGD, XMC của địa phương
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã
	Trường 
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Tháng
01,02/2023

	2.
	Triển khai tuyên truyền về công tác PCGD-XMC
	Đài phát thanh xã, các tổ chức đoàn thể.
	Trường 
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Cả năm
2023

	3.
	Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin các đối tượng trong độ tuổi điều tra, vận động các đối tượng bỏ học trong độ tuổi phổ cập ra lớp.
	Trường 
Tiểu học và THCS
 Hiền Hào
	
	Tháng
3,4/2023

	4.
	- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi và giáo dục tiểu học;
- Xét tốt nghiệp THCS;
- Xét lên lớp cho học sinh trong năm học;
- Thi vào lớp 10 THPT; thi tốt nghiệp THPT;
- Xét lên lớp cho học sinh rèn luyện sau hè.
	
Trường
Tiểu học và THCS
Hiền Hào
	
	Tháng
5,6,7,8/202
3

	5.
	- Tuyển sinh các cấp học theo kế hoạch.
- Điều tra, điều tra bổ sung, rà soát dữ liệu.
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã Trường 
Tiểu học và THCS 
Hiền Hào
	
	Tháng
7,8/2023




	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	6.
	- Hoàn thành điều tra, điều tra bổ sung, rà soát dữ liệu, cập nhật dữ liệu, cập nhật thống kê, nhập dữ liệu lên lên hệ thống.
	
Trường 
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	
	Tháng 9-
12/2023

	7.
	- Tự kiểm tra đối chiếu về kết quả công tác PCGD, XMC xã.
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã.
	
Trường 
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Tháng 9-
12/2023

	8.
	- Gửi báo cáo, các biểu mẫu thống kê PCGD, XMC, tờ trình công nhận PCGD, XMC của xã về BCĐ PCGD, XMC huyện (Phòng GD&ĐT).
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã.
	
Trường 
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Tháng 9-
12/2023

	9.
	- Đón đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2022 của huyện.
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã.
	
Trường
 Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Tháng 9-
12/2023

	10.
	Mở các lớp học XMC theo Kế hoạch và tình hình thực tế.
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã.

TTHT cộng đồng xã
	Các ban ngành đoàn thể; 
Trường
 Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Cả năm
2023

	11.
	- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2023.
- Đón đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023 của thành phố.
	Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã.
	
Trường
Tiểu học và THCS Hiền Hào
	Tháng
12/2023





